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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HKI NĂM 2024 - 2025 

MÔN TIN HỌC 7 
A. NỘI DUNG ÔN TẬP 

- Bài 5: Ứng xử trên mạng 

- Bài 6: Làm quen với phần mềm bảng tính 

- Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính 

B. CÂU HỎI GỢI Ý 

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Câu 1: Vùng dữ liệu trên bảng tính có hình gì? 

  A.Hình tam giác  B. Hình chữ nhật C. Hình tròn  D. Hình bất kì 

Câu 2: Cách tốt nhất em nên làm khi bị ai đó bắt nạt trên mạng là gì? 

  A. Nói lời xúc phạm người đó   C.Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng 

  B. Nhờ bố mẹ, thầy cô giúp đỡ, tư vấn  D. Đe dọa người bắt nạt mình 

Câu 3: Công thức được nhập vào bảng tính với mục đích gì? 

  A.Căn hàng cho đẹp C. Tính toán 

  B. Thuận tiện khi nhập dữ liệu D. Không có mục đích gì 

Câu 4: Những cách ứng xử nào sau đây là hợp lý khi truy cập một trang web có nội 

dung xấu? 

  A.Tiếp tục truy cập trang web đó   C. Chia sẻ trang web đó. 

  B. Đóng ngay trang web đó D. Gửi trang web đó cho bạn bè xem 

Câu 5: Khi giao tiếp qua mạng những điều nào sau đây nên tránh? 

  A. Tôn trọng người đang giao tiếp với mình 

  B. Hạn chế kết bạn với những người mình không quen biết 

  C. Bảo vệ thông tin cá nhân của mình 

  D. Truy cập bất cứ liên kết nào nhận được 

Câu 6: Theo em, hoạt động trên mạng nào sau đây dễ gây bệnh nghiện Internet nhất? 

  A. Chơi trò chơi trực tuyến C. Đọc tin tức  

  B. Chuẩn bị bài thuyết trình trước lớp D. Học tập trực tuyến 

Câu 7: Vùng B1:C2 có bao nhiêu ô? 

  A. 1    B. 2    C. 3     D. 4 

Câu 8: Trong các hành vi sau đây, hành vi nào là đúng khi sử dụng mạng Internet? 

  A.  Bỏ bê việc học hành để lên mạng. 

  B.  Không thức khuya để sử dụng mạng. 

  C.  Thấy tức giận, cáu kỉnh khi không được sử dụng máy tính. 

  D.  Nói dối khi có người hỏi về thời gian em truy cập mạng. 

Câu 9: Những điều không nên làm để phòng tránh bệnh nghiện Internet: 

  A.Tham gia các hoạt động ngoại khóa ngoài trời nhiều hơn. 

  B. Đặt kế hoạch sử dụng thời gian thích hợp và nghiêm túc với nó. 

  C. Thời gian rảnh nên đọc sách, tụ tập với bạn bè chứ không ngồi trước máy tính.  

  D. Sử dụng máy tính trước khi hoàn thành bài tập 

Câu 10: Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của bệnh nghiện Internet? 

  A. Sử dụng Internet quá nhiều giờ trong ngày. 

  B. Thức rất khuya và không rời khỏi máy tính. 

  C. Từ chối mọi mối quan hệ, hoạt động chỉ để sử dụng Internet. 

  D. Kiểm soát được khoảng thời gian bỏ ra để lên mạng. 
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Câu 11: Các tác hại của bệnh nghiện Internet là: 

  A. Sức khỏe suy giảm, đau mắt, mỏi mắt dẫn đến cận thị. 

  B. Tìm kiếm được nhiều thông tin bổ ích cho việc học tập. 

  C. Thành tích học tập ngày càng tiến bộ. 

  D. Thường xuyên tập thể dục. 

Câu 12: Xóa trang tính, nhấn chuột phải vào biểu tượng trang tính rồi chọn: 

  A. DELETE   B. INSERT   C. RENAME  D. HIDE 

Câu 13: Vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì? 

  A. Ô.    B. Trang tính.  C. Hộp địa chỉ.  D. Bảng tính. 

Câu 14: Phát biểu nào dưới đây đúng? 

  A. Các hàng của trang tính được đặt tên theo các chữ cái: A, B, C,... 

  B. Các hàng của trang tính được đặt tên theo các số: 1, 2, 3,... 

  C. Các cột của trang tính được đặt tên theo các số 1, 2, 3,... 

  D. Các hàng và cột trong trang tính không có tên. 

Câu 15: Ở chế độ ngầm định, dữ liệu ký tự được căn thẳng lề nào trong ô tính?  

  A. Lề trái   B. Lề phải   C. Căn giữa   D. Căn đều  

Câu 16:  Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng lề nào trong ô tính?  

  A. Lề trái   B. Lề phải   C. Căn giữa   D. Căn đều  

Câu 17: Chức năng của địa chỉ ô hiện thời là:  

  A. Hiển thị địa chỉ của ô tính đang được chọn    C. Hiển thị địa chỉ của nhiều ô tính 

  B. Hiển thị địa chỉ của khối đang được chọn     D. Hiển thị cả ba nội dung trên 

Câu 18: Khi ta chọn một vùng dữ liệu, ô tính nào là ô được kích hoạt trong các ô của 

vùng dữ liệu đó? 

  A. Ô tính đầu tiên khi nhấn và kéo thả chuột  C. Ô trên cùng góc trái 

  B. Ô dưới cùng góc phải     D. Ô bất kỳ trong vùng dữ liệu. 

Câu 19: Đổi tên trang tính, nhấn chuột phải vào biểu tượng trang tính rồi chọn: 

  A. DELETE   B. INSERT  C. RENAME   D. HIDE 

Câu 20: Bảng tính điện tử nhận biết được các công thức toán học bắt đầu bằng… 

  A.Dấu "="    B.Dấu "<"  C.Dấu "*"     D.Dấu “/” 

Câu 21: Giả sử địa chỉ ô hiện thời đang hiển thị nội dung là “A10”. Vậy “A10” cho 

em biết: 

  A. Ô tính nằm ở hàng A, cột 10 

  B. Vùng đã chọn gồm các ô ở cột A và hàng 10 

  C. Ô tính đang được kích hoạt nằm ở hàng A, cột 10 

  D. Ô tính đang được chọn nằm ở cột A, hàng 10 

Câu 22: Trong chương trình bảng tính, vùng A3:C4 là gồm các ô: 

  A.  A3, A4, B3, B4, C3 và C4.  C. A3, A4, C3 và C4. 

  B.  A3 và C4.    D. A3 và A4, C3, C4. 

Câu 23: Trên trang tính, để chọn cột C ta thực hiện thao tác nào nhanh nhất? 

  A.  Nháy chuột lên trên cột C.                     C. Nháy chuột cột B và kéo qua cột C. 

  B. Nháy chuột lên trên hàng C.                    D. Nháy chuột lên ô C1 và kéo đến hết cột C.   

Câu 24: Trong bảng tính, kí hiệu các phép toán là: 

  A. +  -  *  /    B. +  -  .  :     C. ^  /  :  x   D. +  -  ^  \ 

Câu 25: Ô B1=5, ô C1= 4. Vậy công thức = B1+C1 có kết quả bằng bao nhiêu: 

  A. 8    B. 9    C. 10    D. 11  

Câu 26: Chèn thêm trang tính, nhấn chuột phải biểu tượng trang tính rồi chọn: 

  A. DELETE   B. INSERT   C. RENAME  D. HIDE 
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Câu 27:  Ô A2=1, B2=8, C2=0. Vậy công thức = (A2+B2+C2)/3 có kết quả bằng bao 

nhiêu? 

  A. 3     B. 4    C. 5    D. 6 

Câu 28: Vùng A1:C2 có bao nhiêu ô? 

  A. 5    B. 6    C. 7    D. 8 

Câu 29: Thao tác lưu bảng tính trong Microsoft Excel? 

  A. File -> Save  B. File -> Save as  C. File -> Open  D. Flie -> New 

Câu 30: Thao tác mở bảng tính trong Microsoft Excel? 

  A. File -> Save   B. File -> Save as C. File -> Open  D. Flie -> New 

Câu 31: Khẳng định nào sau đây là đúng? 

  A. Một bảng tính có thể có nhiều trang tính C. Một bảng tính chỉ có một trang tính 

  B. Một trang tính bao gồm nhiều bảng tính  D. Một trang tính chỉ có một bảng tính 

Câu 32: Công thức nào tính sai? 

  A. =5^2 + 6*101   B. =6*(3+2))  C. =2(3+4)   D. =1^2+2^2  

Câu 33: Công thức nào tính đúng? 

  A. 6^2+7*(5+3) B.= 6^2+7*(5+3)          C.= 6^2+7*(5+3))    D.= 6^2+7*(5+3 

Câu 34: Để tham gia mạng xã hội an toàn em nên thực hiện điều gì? 

  A. Không cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội. 

  B. Tin tưởng tuyệt đối những người em quen biết qua mạng xã hội. 

  C. Chia sẻ các bài viết từ các trang web không chính thống. 

  D. Tạo nhóm kín để nói xấu người khác. 

Câu 35: Việc làm nào sau đây em nên thực hiện khi giao tiếp qua mạng? 

  A. Viết tất cả các ý kiến của mình bằng chữ hoa để gây ấn tượng. 

  B. Tôn trọng người đang trò chuyện trực tuyến với mình. 

  C. Sử dụng từ viết tắt khi trò chuyện trực tuyến để tiết kiệm thời gian. 

  D. Chuyển tiếp tất cả thông tin nhận được cho tất cả mọi người. 

Câu 36: Mục đích của mạng xã hội là gì? 

A. Chia sẻ, học tập                    C. Chia sẻ, học tập, tương tác 

B. Chia sẻ, học tập, tiếp thị                    D. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị    

Câu 37: Chọn phương án ghép SAI: “Ưu điểm của mạng xã hội là:” 

A. Giúp người sử dụng kết nối với người thân, bạn bè. 

B. Hỗ trợ người sử dụng giảng dạy và học tập. 

C. Tăng khả năng giao tiếp trực tiếp. 

D. Là nguồn cung cấp thông tin và cập nhật thông tin nhanh chóng, hiệu quả.     
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II. THỰC HÀNH: (3 điểm) 

Cho bảng dữ liệu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Nhập bảng dữ liệu, lưu với tên KT_lop_ten (1đ) 

Câu 2: Định dạng (màu sắc, kiểu chữ, phông chữ, kẻ bảng…) (0.5đ) 

Câu 3: Tính trị giá = số lượng * đơn giá (0.5đ) 

Câu 4: Dùng công thức tính tổng cộng cột số lượng (0.5đ) 

Câu 5: Dùng công thức tính trung bình cộng cột trị giá (0.5đ) 

 

Phú Lợi, ngày 29 tháng 11 năm 2024 

DUYỆT CỦA TTCM DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Duyên 

 


